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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN VĨNH LỢI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU                                       
                     

Bản án số: 31/2021/DS-ST 

Ngày: 29 – 4 – 2021 
V/v    n             n  

s    n        n   n . 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà        n    ả  

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông        n  á  

2. Ông    n   n   án  

- Thư ký phiên tòa: Ông      n   n     , là   ư ký  ò  án n ân  ân    ện 

 ĩn  L  ,  ỉn  B   L ê . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham gia 

phiên tòa: Bà      n           ân- K ể  sá  v ên. 

Ngày 29 tháng 4 n   2021,     t   sở  ò  án n ân  ân    ện  ĩn  L   xé  x  

sơ   ẩ    n  k    v  án  ân s      lý số 237/2020/TLST-DS ngày 12 tháng 11 n   

2020 về “   n             n  s    n        n   n ”, t e  Q  ế    n   ư  v  án    

xé  x  số 31/2021/Q XXST-DS ngày 12 tháng 3 n   2021   ữ   á   ươn  s : 

1.     ên  ơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần S 

       ỉ     sở    n :   ườn   , Q ận B,   àn    ố    C     n . 

  ườ        ện       á    e    á  l ậ : Bà D,      v :   n    á   ố . 

  ườ        ện       á    e  ủ  q  ền: Ông  ,      v : C   ên v ên         

n    n   n    ê   ùn -  ân  àn    ươn      C     n   C   n án  B   L ê , “ heo 

 á  v n  ản ủ  q  ền số 3974/2019/  Q- L n à  16/12/2019 và số 

1271/2020/  Q-C BL n à  21/10/2020”,  v n   ặ ). 

2. B   ơn: Anh Ng, s n  n   1992  v n   ặ ) 

      ỉ:    C, x    ,    ện L,  ỉn  B   L ê . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

     ơn k ở  k ện n à  21   án  10 n   2020 và lờ  k         ò  án, nguyên 

 ơn Ngân  àn    ươn      C     n  , n ườ        ện       á    e  ủ  q  ền ông 

     n   à :  

Vào ngày 29 tháng 9 n   2017, ông Ng có ký       n  s    n        n   n  v   

  ân  àn    ươn      C     n   – C   n án  B   L ê         :       ề n            

  n   n  k ê        n ,   ề  k  ản và   ề  k ện   á   àn  và s    n        n   n  cá 

nhân  ủ    ân  àn    ươn      C     n     á   à  l ệ  nà         n  là h     n ), h n 

              n   n  20.000.000   n , v        ích tiêu dùng cá nhân, t ờ    n         
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  n   n  là 03 n  , l   s       n    n 2.5%/  án , l   s    q á   n  ằn  150% l   s    

   n    n.  

   n  q á    n  s    n     ,    n à  k              ến n   ông Ng           ện 

          v   số   ền 30.440.000   n  và  ến n à  31/12/2020 ông Ng       n    án số 

  ền 29.502.099   n      n ưn  k  n     n    án. D  ông Ng v       n  ĩ  v    anh 

toán nên  ến n à  01/4/2020   ân  àn     k ó     ,          q  ền s    n       ủ  

ông Ng và     ển   àn  ộ  ư n   òn    ế  v   số   ền 16.904.735   n  s n  n  q á   n, 

l   s    q á   n là 3.75%/  án .  

     ơn k ở  k ện,   ân  àn   ê      ông Ng    n    án số   ền  ố  

16.904.735   n  và   ền l     n   ến n à  13/10/2020 là 4.285.320   n .     k   

k ở  k ện, n à  31/12/2020 ông Ng  ó    n    án 2.000.000   n    ền  ố      

  ân  àn  nên   ân  àn   ú   ộ     n  ê      k ở  k ện về số   ền  ố  2.000.000 

  n .       ân  àn   ê      ông Ng    n    án   ền n   ố  14.904.735   n , n  

l   q á   n   n   ến n à  29/4/2021 là 8.321.968   n ,    n   ó l      n    n là 

5.547.979   n , l   q á   n 2.773.989   n ;   n   ộn   ố , lãi là 23.226.703   n , 

và n  l   q á   n   á  s n     n à  30/4/2021  ến k      n    án x n  n    e      

l   s    q     n            n . 

 ố  v    ê      k ở  k ện  ủ  n   ên  ơn,     ơn  n  Ng    k    ò  án     

lý v  án  ến k    ở    ên  ò  xé  x , ông Ng     ư    ò  án    ệ   ậ      lệ 

n ưn  k  n   ến  ò  án  ể    n   à  ý k ến,  ò  án  ó  ến n à ông Ng n ưn  

k  n  l   lờ  k     ư      k  n   ó ở n à nên  ò  án k  n   ó lờ  k     ủ  ông 

Ng. 

      ện   ện k ể  sá  n ân  ân    ện  ĩn  L  ,  ỉn  B   L ê     n   à  v ệ  

t ân   e    á  l ậ   ủ   ò  án:    k       lý      ến    ên  ò  xé  x  sơ   ẩ ,  ò  án    

       ện  ún  q     n   ủ  Bộ l ậ   ố   n   ân s .     ên  ơn           ện      ủ 

q  ền và n  ĩ  v   ố   n   ư   q     n        ề  70, 71 Bộ l ậ   ố   n   ân s ;     ơn 

  ư         ện      ủ  á  q  ền và n  ĩ  v   ố   n   ư   q     n       á    ề  70, 72 

Bộ l ậ   ố   n   ân s .  

 ề nộ    ng:  ề n     ộ    n  xé  x       n ận  ê      k ở  k ện  ủ    ân 

 àn    ươn      C     n  ,   ộ   n  Ng   ả   ó n  ĩ  v     n    án       ân  àn  số 

  ền  ố  14.904.735   n , n  l   q á   n   n   ến n à  29/4/2021 là 8.321.968   n ; 

  n   ộn   ố , l   là 23.226.703   n , và   ền l   q á   n   á  s n     n à  30/4/2021  ến 

k      n    án x n  n    e      l   s    q     n            n .  ề án    , ông Ng   ả  

       e  q     n   ủ    á  l ậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ề thẩ  q  ền:   ân  àn    ươn      C     n   nộ   ơn k ở  k ện yêu 

    ông Ng    n    án   ền n        ân  àn  theo       ề n              n   n  

k ê        n  là    n       về       n   ân s    e  q     n  k  ản 3   ề  26 Bộ 

l ậ   ố   n   ân s . C n    vào G     ề n              n   n  k ê        n    ể   ện 

      ỉ  ủ  ông Ng        B, x    ,    ện L,  ỉn  B   L ê .       ên  ản xá    n , 

  ưởn     Bà C  n  B, xã C â       xá    n  ông Ng vẫn   n  ký   ườn    ú        
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B, xã Th, hu ện L,  ỉn  B   L ê , n ưn    ện k  n   ó  ặ            ươn  và k      

k  n   á     n  q  ền       ươn .   e    ề  10  ủ    ề  k  ản và   ề  k ện   á  

 àn  và s    n        n   n   ủ    ân  àn    ươn      C     n   q     n  về  ậ  

n ậ  thông   n n ư s  : “C ủ         kế  thông  á  n    lậ           ơn v    á   àn  

    về     k           về thông   n  ủ  c ủ                 k    ươn       l ên l   

nà   à  ơn v    á   àn       ó     l ên l   v   chủ     n              ả n ưn      ư   

ghi trong g     ề n   ”. D  vậ , v ệ  ông Ng                ỉ  à k  n  thông  á      

  ỉ           ân  àn    ươn      C     n     n  n ư    n  q  ền       ươn  là 

n ằ             e            ỉ,   ốn   án  n  ĩ  v   ố  v   n ườ  k ở  k ện, Tòa án 

  ến  àn      lý và   ả  q  ế  v  án   e    ủ        n  q     n        ể  e k  ản 1 

  ề  192  ủ  Bộ l ậ   ố   n   ân s . Do ông Ng  ó       ỉ    B, x    ,    ện L,  ỉn  

B   L ê  nên Tòa án nhân dân    ện  ĩn  L       lý,   ả  q  ế  là  ún    ẩ  q  ền 

  e  q     n    ể    k  ản 1   ề  35;   ể    k  ản 1   ề  39  ủ  Bộ l ậ   ố   n  

 ân s . 

[2]  ề  ố   n : B   ơn  ng Ng     ư    ốn          lệ  á  v n  ản  ố   n , 

q  ế    n   ư  v  án    xé  x , q  ế    n     n  ủ   ò  án n ưn  ông Ng v n   ặ  

k  n     lý   , n ườ        ện       á   ủ  n   ên  ơn là  n     ó  ơn  ê      

 ò  án   ả  q  ế  v n   ặ .  ộ    n  xé  x    ến  àn  xé  x  v n   ặ  n   ên  ơn 

và     ơn   e  q     n      k  ản 2   ề  227, k  ản 1 và k  ản 3   ề  228  ủ  Bộ 

l ậ   ố   n   ân s .  

[3]  ề nộ    n : C n          ề n              n   n  k ê        n  n à  29 

tháng 9 n   2017   ữ  ông Ng v     ân  àn    ươn      C     n  , Chi nhánh 

B   L ê . Ngày 30   án  9 n   2017   ân  àn       n  ý   ê    ệ              

ông Linh v     n           n   n  20.000.000   n ,     l   s    2.5%/  án . 

[3.1] Tại khoản 3 Điều 6 và khoản 2 Điều 22 của Quy chế phát hành, thanh 

toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ thẻ ban hành kèm theo Quyết số 20/2007/QĐ-

NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định như sau: “   

       á   àn     ,            n    án       ả    n   ố  á  l        và             

 ên   ả    ả       ư   k    ên   ả    ả     s    n       v ”, và quy định về nghĩa vụ 

của chủ thẻ như sau: “   n    án      ủ,  ún    n     t         á   àn       á  

k  ản    ,   ền v   và l     á  s n     v ệ  s    n        e   ún     ả    ận         

  n  s    n     ”. 

[3.2] Theo bản Điều khoản và Điều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng của 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần S quy định tại Điều 2 về trách nhiệm thanh toán 

của chủ thẻ như sau: C ủ       n  ý    n ận  ư       k           ó   á  s n       

    . C ủ        n    án      ả  á            và      ả  á  k  ản    ,           á  

s n    ên  à  k  ản    v ệ  s    n              n ưn  k  n         n n ữn  k  ản 

    k  n    àn l  , lệ     và    ế   e  q     n   ủ    á  l ậ       ến k      n    án 

     ủ      ơn v    á   àn       à k  n    n  ó  ằn     n   ó   ơn  ư   ký     

   n     k á . Tại Điều 18 quy định về số tiền thanh toán như sau:      ả  á       

d    và       á  s n    ả   ư     ủ        n    án      ơn v    á   àn      và    ặ  

  ư   n à   ến   n  ư         ên thông báo; Điều 19 quy định về số tiền thanh toán 
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như sau: C ủ     sẽ        á   n  ệ     n    án   n  số   ền  ến   n và    ặ    ư   

n à   ến   n n ư  ư   nê     n  thông  á   àn    án          c ủ    ; tại Điều 20 

quy định về áp dụng thanh toán như sau:    n    án sẽ  ư   á    n    e        , 

cá  k  ản     và l    ủ  k    ư  , g          ú    ền  ặ   ủ  k    ư  , g             

 àn   ó   ủ  k    ư  , cá  k  ản     và l      n  k , g          ú    ền  ặ     n  k , 

g              àn   ó     n  k ; và tại Điều 23 quy định về vi phạm như sau:   ệ  

không thanh toán    n    số   ền  ố     ể   ủ    ủ          ến k    á   àn  thông báo 

  ế    e  sẽ     nên s  v         e        n , t  n    ườn      nà ,   àn  ộ   n   ư 

n  sẽ   ở nên  ến   n n    lậ      và   ủ       ả     n    án. 

[3.3]  ố     ế    e   á  Bản   ó      s   kê       ế             ủ  ông Ng có 

số    n    n  n ân  ân 385558389     n à  20/5/2013, số     356480-7859 là tài 

l ệ     n          ân  àn    n     ,   ể   ện q á    n  s    n        n   n  ông 

Ng              v   số   ền là 30.440.000   n ,  á  k  ản phí 2.584.877   n  và l   

là 21.568.925   n ,   n   ến n à  31/12/2020 số   ền ông Ng       n    án là 

31.502.099   n . Do ông Ng n ưn  k  n     n    án   ền       ân  àn  nên Ngân 

 àn     k ó     ,          q  ền s    n       ủ  ông Ng và     ển   àn  ộ  ư n  

  ư     n    án v   số   ền 14.904.735   n  s n  n  q á   n    n à  01/4/2020. Xét 

    , ông Ng v       n  ĩ  v     n    án n        ân  àn  nên Ngân hàng k ở  

k ện  ê      ông Ng   ả n   ố  số   ền 14.904.735   n  là có   n    nên  ộ    n  

xé  x       n ận.  

[4]  ề n  l   q á   n:  

[4.1] Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 91 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 

2010 quy định về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng như 

sau:           n   n   ư   q  ền  n   n  và   ả  n ê   ế    n  k        l   s    

huy  ộn  vốn,           n   n       v     n        ộn  k n     n   ủ            n 

  n .           n   n  và k á    àn   ó q  ền   ỏ     ận về l   s   ,           n 

  n     n        ộn  n ân  àn   ủ            n   n    e  q     n   ủ    á  l ậ .  

[4.2] Theo bản Điều khoản và Điều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng cá 

nhân của Ngân hàng quy định tại Điều 25 về cách tính lãi như sau: C ủ       n  ý 

   n    án l   s      á  s n    ên    . L    ư     n  n ư s  :..  ố  v              ú  

  ền  ặ  và            ươn   ươn   ú    ền  ặ      l   s     ư     n     n à    ủ     

       ện                ến n à    ủ        n    án l     àn  ộ số   ền     ú  …”. 

[4.3]  ố     ế  Bản   ó      s   kê            ủ  ông Ng,   ể   ện t n   ến 

ngày 29/4/2021, ông Ng  òn n    ân  àn    ền l   8.321.968   n ,    n   ó l   

   n    n là 5.547.979   n , l   q á   n 2.773.989   n . Xé      , v ệ    ân  àn  

 ê      ông Ng   ả l      n    n và q á   n là   ù     v   q y   n    á  l ậ  và 

n ữn    n       v ện  ẫn nê    ên nên  ó  ơ sở      n ận.  

[5]   ư vậ ,   n   ộn  n   ố , l     n   ến n à  29/4/2021 là 23.226.703 

  n ,   ộ  ông Ng   ả     n    án       ân  àn    ươn      C     n   số   ền 

 ố , l     n   ến n à  29/4/2021 là 23.226.703   n  và   ền l     á  s n     n à  

30/4/2020  ến k      n    án x n  n        ân  àn    ươn      C     n   theo 
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    l   s     ư   q     n    e        ề n              n   n  k ê        n     ký 

kế . 

[6]  ố  v    ê       ủ    ân  àn  về  ê       ú   ộ     n  ê      k ở  k ện 

 ố  v   số   ền  ố  2.000.000   n ,    ông Ng       n    án       ân  àn .      

 ằn , v ệ   ú   ê       ủ    ân  àn  là    n   ện, k  n    á  q     n   ủ    á  l ậ  

nên  ộ    n  xé  x       n ận,   n    ỉ   ả  q  ế   ộ     n  ê      k ở  k ện  ủ  

  ân  àn   ố  v    ê      ông Ng    n    án số   ền  ố  2.000.000   n ,   e  q   

  n    ể    k  ản 1   ề  217 Bộ l ậ   ố   n   ân s . 

[7]  ề án     sơ   ẩ   ân s  ông Ng   ả       5%  ủ  số   ền 23.226.703  

  n      ư    ò  án      n ận là 1.161.335   n  và nộ      C            àn  án 

 ân s     ện  ĩn  L  . 

  ân  àn    ươn      C     n      nộ  số   ền 530.000   n    ền      n  

án phí   e  B ên l            n  án     số 0008396 ngày 12 tháng 11 n   2020  ủ  

C            àn  án  ân s     ện  ĩn  L    ư     àn l       C            àn  án 

 ân s     ện  ĩn  L  . 

[8]    n ữn    ân        ên,  ộ    n  xé  x       n ận lờ   ề n     ủ      

  ện   ện k ể  sá  n ân  ân    ện  ĩn  L  . 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 C n    k  ản 3   ề  26,   ể    k  ản 1   ề  35,   ể    k  ản 1   ề  39, k  ản 

1   ề  147,   ể    k  ản 1   ề  217,   ề  218,   ể    k  ản 2   ề  227, k  ản 1 và 

k  ản 3   ề  228, k  ản 1   ề  273  ủ  Bộ l ậ   ố   n   ân s ; các   ề  463, 466, 468 

 ủ  Bộ l ậ  Dân s ; k  ản 1 và k  ản 2   ề  91 L ậ   á            n   n  n   2010; 

  ể  b k  ản 1   ề  24, k  ản 2   ề  26  ủ       q  ế  số 326/2016/ B  Q  n à  

30   án  12 n   2016  ủ  Ủ    n   ườn  v  Q ố   ộ  q     n  về        ,    n,   ả , 

   , nộ , q ản lý và s    n  án     và lệ      ò  án,    ên x : 

 1. C    n ận  ộ     n  ê      k ở  k ện  ủ    ân  àn    ươn      C  

   n    ố  v    n  Ng về    n             n  s    n        n   n . 

 2. B ộ   n  Ng   ả   ó n  ĩ  v     n    án cho   ân  àn    ươn      C  

   n   (do   ân  àn    ươn      C     n  , C   n án  B   L ê  n ận   e      

  n     ký kế ) số   ền  ố , l     n   ến n à  29 tháng 4 n   2021 là 23.226.703 

  n        ươ        ệ                ươ  sá  n   n  ả       l       n ),    n   ó 

n   ố  14.904.735   n  ( ườ   ốn    ệ     n      l   ốn n   n  ả           ươ  

l     n ), n  l   8.321.968   n  ( á     ệ               ươ   ố  n   n    n      

sá   ươ   á    n ).  

3. Kể    n à    ế    e   ủ  n à  xé  x  sơ   ẩ ,  n  Ng  òn   ả    ế        ả 

k  ản   ền l   q á   n  ố  v    ư n   ố  số   ền 14.904.735   n  (Mườ   ốn    ệ     n 

     l   ốn n   n  ả           ươ  l     n ) cho   ân  àn    ươn      C     n   

(do   ân  àn    ươn      C     n  , C   n án  B   L ê  n ận   e        n     ký 

kế )   e      l   s     ư   q     n    e        ề n              n   n  k ê      
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  n  n à  29 tháng 9 n   2017  ến k      n    án  ế  n .   ườn       á   ên  ó 

  ỏ     ận về v ệ    ề    ỉn  l   s        v     e    n    ờ  k   ủ  Ngân hàng 

  ươn      C     n       l   s     à  n  Ng   ả    ế         n    án     Ngân hàng 

  ươn      C     n     e  q  ế    n   ủ   ò  án   n  sẽ  ư     ề    ỉn        ù 

    v   s    ề    ỉn  l   s     ủ    ân  àn    ươn      C     n  . 

4. C    n ận  ê       ú   ộ     n  ê      k ở  k ện  ủ    ân  àn    ươn  

    C     n    ố  v    n  Ng về  ê      ông Ng    n    án số   ền  ố  2.000.000 

  n          ệ    n ).   n    ỉ   ả  q  ế   ộ     n  ê      k ở  k ện  ủ  Ngân hàng 

  ươn      C     n    ố  v    n  Ng về  ê         n    án số   ền  ố  2.000.000 

  n          ệ    n ). 

5.  ề án      ân s  sơ   ẩ : Ông Ng   ả       số   ền 1.161.335   n    ộ  

   ệ   ộ       sá   ươ   ố  n   n             ươ       n ) và nộ      C       Thi 

 àn  án  ân s     ện  ĩn  L  .   ân  àn    ươn      C     n      nộ  số   ền 

530.000   n                ươ  n   n   n )   ền      n  án       e  B ên l       

     n  án     số 0008396 n à  12   án  11 n   2020  ủ  C       Thi hành án dân 

s     ện  ĩn  L    ư     àn l       C            àn  án  ân s     ện  ĩn  L  . 

6.   ườn       ản án  ư        àn    e  q y   n        ề  2 L ậ       àn  

án  ân s      n ườ   ư        àn  án  ân s , n ườ    ả       àn  án  ân s   ó 

q  ền   ỏ     ận      àn  án, q  ền  ê           àn  án,    n   ện      àn  án 

  ặ      ưỡn    ế      àn  án   e  q y   n       á    ề  6, 7, 7 , 9 L ậ       àn  

án  ân s ;   ờ    ệ       àn  án  ư          ện   e  q y   n        ề  30 L ậ      

 àn  án  ân s . 

7.  ươn  s  v n   ặ   ư   q  ền k án   á   ản án    n    ờ    n 15   ườ  

l  ) n à  kể    n à  n ận  ư    ản án   ặ   ản án  ư   n ê   ế .  

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

-  A D  ỉn  B   L ê ;     

-  K  D    ện  ĩn  L  ,  ỉn  B   L ê ; 

- CC  AD     ện  ĩn  L  ,  ỉn  B   L ê ;   

- Cá   ươn  s ; 

- Lư     sơ.                                                                                  Ng  T ang Th o 


